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	Số: 889/QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ, HỦY BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa:, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;
Căn cứ Quyết định số 51/2011/UBND ngày 29/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như điều 4;
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KSTT. (02 bản)
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Cao


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phụ lục I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


(Kèm theo Quyết định số 889 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ

		STT

		Tên Thủ tục hành chính

		TTHC đã được công bố tại Quyết định



		1.

		Cấp giấy phép hành nghề biểu diễn ca Huế

		1348/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh TT. Huế



		2.

		 Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế trên sông Hương (Đối tượng được Hội đồng thẩm định nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị)

		1348/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh TT. Huế



		3.

		Cấp Giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương

		1348/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh TT. Huế



		4.

		Đăng ký sàn diễn phục vụ hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương

		1348/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh TT. Huế



		5.

		Đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế trên sông Hương

		1348/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh TT. Huế





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 889 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


		I

		LĨNH VỰC

		VĂN HÓA



		1

		Tên thủ tục hành chính

		Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế



		

		Trình tự thực hiện

		1. Đối với cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân muốn cấp giấy phép biểu diễn ca Huế phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế. 


- Bước 2: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế (Số 8 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế). 


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp làm hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 


- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ. 


- Bước 3: Sau 05 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân. 

Thời gian nhận hồ sơ:


Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần. 

 Sáng: từ 7h30 đến 10h30


 Chiều: từ 13h30 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả: 


 Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần. 

 Sáng: từ 7h30 đến 10h30


 Chiều: từ 13h30 đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		

		Thành phần hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (Bản chính theo mẫu)

 2. 02 ảnh chân dung (3x4 cm) 


 3. Bản sao có chứng thức Bằng tốt nghiệp các chuyên ngành nghệ thuật ca Huế, ca kịch Huế, âm nhạc truyền thống Huế hoặc Giấy chứng nhận đạt huy chương vàng, huy chương bạc ca Huế tại các liên hoan, hội diễn khu vực và toàn quốc hoặc Giấy chứng nhận danh hiệu nghệ sỹ ưu tú, nghệ sỹ nhân dân, nghệ nhân ca Huế; đối với giảng viên , giáo viên đang giảng dạy về chuyên ngành Ca Huế, nhạc công truyền thống Huế tại Trường THVHNT tỉnh và giảng viên dạy bộ môn âm nhạc truyền thống tại HV Âm nhạc Huế phải có thời gian công tác từ hai năm trở lên và có xác nhận của đơn vị.



		

		Số lượng hồ sơ

		01 bộ hồ sơ



		

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện TTHC

		Đơn xin cấp giấy phép biểu diễn ca Huế 



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy phép



		

		Yêu cầu điều kiện

		- Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân là các diễn viên, nhạc công ca Huế;

- Giáo viên đang giảng dạy về chuyên ngành ca Huế, nhạc công truyền thống Huế tại Trường Trung học văn hóa nghệ thuật tỉnh; giảng viên đang giảng dạy bộ môn âm nhạc truyền thống Huế tại Học viện Âm nhạc Huế có thời gian công tác từ 02 (hai) năm trở lên;

- Diễn viên đạt huy chương vàng, huy chương bạc ca Huế tại các liên hoan, hội diễn khu vực và toàn quốc;
- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đạt loại khá và cao đẳng, đại học đạt loại trung bình khá trở lên thuộc các chuyên ngành nghệ thuật ca Huế, ca kịch Huế, âm nhạc truyền thống Huế.



		

		Căn cứ pháp lý

		- Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương”

- Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.



		2

		Tên thủ tục hành chính

		Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (Đối tượng được Hội đồng thẩm định nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị)



		

		Trình tự thực hiện

		1. Đối với cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân muốn cấp giấy phép biểu diễn ca Huế phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế. 


- Bước 2: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế (Số 8 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế). 


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp làm hoàn chỉnh theo quy định.


 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 


- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ. 


- Bước 3: Sau 05 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân. 

 Thời gian nhận hồ sơ:


Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và đến sáng thứ 7 hàng tuần. 

Sáng: từ 7h30 đến 10h30

 Chiều: từ 13h30 đến 16h30


Thời gian trả kết quả: 


 Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần. 

 Sáng: từ 7h30 đến 10h30


 Chiều: từ 13h30 đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		

		Thành phần hồ sơ

		 1. Đơn xin thẩm định về chuyên môn ca Huế (bản chính theo mẫu)


 2. 02 ảnh cở 03 x 04 cm 

 3. Bản photocopy CMND


 4. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn cơ bản về Ca Huế của Trường THVHNT tỉnh TT Huế



		

		Số lượng bộ hồ sơ

		1 bộ hồ sơ



		

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch






		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện TTHC

		Đơn xin thẩm định chuyên môn về Ca Huế 



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy phép 



		

		Yêu cầu điều kiện

		Người được đào tạo bằng hình thức truyền nghề đã qua lớp tập huấn cơ bản về chuyên ngành Ca Huế tại Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế; có bằng tốt nghiệp đạt loại trung bình thuộc các chuyên ngành nghệ thuật Ca Huế, ca kịch Huế, âm nhạc truyền thống Huế



		

		Căn cứ pháp lý

		- Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương”

- Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 



		3

		Tên thủ tục hành chính

		Cấp Giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế  



		

		Trình tự thực hiện

		1. Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Cá nhân muốn Cấp Giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế. 


- Bước 2: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế (Số 8 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế). 


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp làm hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 


- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ. 


- Bước 3: Sau 05 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân. 

 Thời gian nhận hồ sơ: Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần. 

 Sáng: từ 7h30 đến 10h30


 Chiều: từ 13h30 đến 16h30


Thời gian trả kết quả: Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần. 

 Sáng: từ 7h30 đến 10h30


 Chiều: từ 13h30 đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		

		Thành phần hồ sơ

		1. Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế (Bản chính theo mẫu). 

2. Bản sao có chứng thực văn bằng người phụ trách bộ phận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế; 


3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp


4. Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến địa điểm hoạt động.


5. Danh sách diễn viên, nhạc công biểu diễn ca Huế (Bản chính theo mẫu)


6. Các chương trình mẫu Ca Huế


7. Bản sao có chứng thực các giấy tờ liên quan đến địa điểm đăng ký hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.



		

		Số lượng bộ hồ sơ

		01 bộ hồ sơ



		

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân, Tổ chức



		

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện TTHC

		- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế 


- Danh sách diễn viên, nhạc công biểu diễn ca Huế 



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		

		Yêu cầu điều kiện

		Có bộ phận chuyên trách tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế; Người phụ trách bộ phận chuyên trách phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật ca Huế, ca kịch Huế hoặc nhạc công ca Huế, ca kịch Huế từ trung cấp trở lên và phải có ít nhất 3 năm tham gia hoạt động dịch vụ biểu diễn Ca Huế.

Có ít nhất 30 diễn viên, nhạc công biểu diễn ca Huế (đã được cấp giấy phép) hoạt động thường xuyên;

Có tư cách pháp nhân, có địa chỉ giao dịch rõ ràng;

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động liên quan đến biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế của đơn vị.



		

		Căn cứ pháp lý

		- Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương”


- Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
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		Tên thủ tục hành chính

		Đăng ký thuyền tham gia phục vụ biểu diễn Ca Huế



		

		Trình tự thực hiện

		1. Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Cá nhân muốn Đăng ký thuyền tham gia phục vụ biểu diễn Ca Huế gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế. 


- Bước 2: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế (Số 8 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế). 


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp làm hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 


- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ. 


- Bước 3: Sau 05 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân. 

 Thời gian nhận hồ sơ: 

 Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần. 

 Sáng: từ 7h30 đến 10h30


 Chiều: từ 13h30 đến 16h30


 Thời gian trả kết quả: 


 Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần. 

 Sáng: từ 7h30 đến 10h30


 Chiều: từ 13h30 đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		

		Thành phần hồ sơ

		1. Đơn đăng ký thuyền tham gia phục vụ biểu diễn Ca Huế (Bản chính theo mẫu)


 2. Bản photocopy Gấy đăng kiểm còn giá trị sử dụng của thuyền du lịch; 



		

		Số lượng bộ hồ sơ

		01 bộ hồ sơ



		

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Tổ chức


- Cá nhân



		

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện TTHC

		- Đơn đăng ký thuyền tham gia phục vụ biểu diễn Ca Huế 



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản xác nhận đủ điều kiện



		

		Yêu cầu điều kiện

		Thuyền du lịch tham gia phục vụ biểu diễn ca Huế phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện:


- Không gian biểu diễn ca Huế trên thuyền phải thông thoáng, đảm bảo vệ sinh, không bày biện các vật dụng sinh hoạt gia đình; không trang trí các tranh ảnh không phù hợp với không gian diễn xướng ca Huế. Giữa không gian biểu diễn và buồng lái phải có rèm hoặc phông màn che chắn đảm bảo tính thẩm mỹ;


- Đối với thuyền đôi, không gian biểu diễn của diễn viên, nhạc công cách khán giả tối thiểu là 02 (hai) mét tính từ hàng ghế đầu tiên đến vị trí diễn viên biểu diễn;


- Đối với thuyền đơn, không gian biểu diễn trong khoang thuyền có trải chiếu hoa, không bố trí ghế ngồi;


- Trong thuyền đơn phải đảm bảo ánh sáng trên 10 Lux (tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W), trong thuyền đôi phải đảm bảo ánh sáng trên 20 Lux (tương đương với 02 bóng đèn sợi đốt 40W), không sử dụng máy phát điện gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến chất lượng của buổi biểu diễn;


- Niêm yết công khai giá các loại dịch vụ trên thuyền;


- Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ;



		

		Căn cứ pháp lý

		- Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương”

- Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
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		Tên thủ tục hành chính

		Đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế 



		

		Trình tự thực hiện

		1. Đối với cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân muốn đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế. 


- Bước 2: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế (Số 8 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế). 


2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp làm hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 


- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ. 


- Bước 3: Sau 05 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân. 

Thời gian nhận hồ sơ: Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần. 

 Sáng: từ 7h30 đến 10h30


 Chiều: từ 13h30 đến 16h30


Thời gian trả kết quả: Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 tuần. 

 Sáng: từ 7h30 đến 10h30


 Chiều: từ 13h30 đến 16h30 



		

		Cách thức thực hiện

		Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



		

		Thành phần hồ sơ

		1. Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế (bản chính theo mẫu)


 2. 02 ảnh cở 03 x 04 cm (Bản chính)


 3. Bản gốc Giấy phép biểu diễn ca Huế (đối với trường hợp xin đổi giấy phép)



		

		Số lượng bộ hồ sơ

		01 bộ hồ sơ



		

		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc ngày 



		

		Cơ quan thực hiện TTHC

		- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch



		

		Đối tượng thực hiện TTHC

		 Cá nhân



		

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện TTHC

		Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế 



		

		Phí, lệ phí

		Không



		

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy phép 



		

		Yêu cầu điều kiện

		- Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân là các diễn viên, nhạc công ca Huế;

- Giáo viên đang giảng dạy về chuyên ngành ca Huế, nhạc công truyền thống Huế tại Trường Trung học văn hóa nghệ thuật tỉnh; giảng viên đang giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Huế có thời gian công tác từ 02 (hai) năm trở lên; 
- Diễn viên đạt huy chương vàng, huy chương bạc ca Huế tại các liên hoan, hội diễn khu vực và toàn quốc;
- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đạt loại khá và cao đẳng, đại học đạt loại trung bình khá trở lên thuộc các chuyên ngành nghệ thuật ca Huế, ca kịch Huế, âm nhạc truyền thống Huế.


- Người được đào tạo bằng hình thức truyền nghề đã qua lớp tập huấn cơ bản về chuyên ngành Ca Huế tại Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế; có bằng tốt nghiệp đạt loại trung bình thuộc các chuyên ngành nghệ thuật Ca Huế, ca kịch Huế, âm nhạc truyền thống Huế.



		

		Căn cứ pháp lý

		- Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương”

- Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 





Phụ lục II


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


(kèm theo Quyết định số 889 /QĐ – UBND ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế))


		STT

		Tên TTHC

		TTHC đã được công bố tại Quyết định
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		Công nhận danh hiệu cơ quan Văn hóa, đơn vị văn hóa

		1348/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh TT. Huế





Phụ lục III

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN VÀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ (MẪU SỐ 1 ĐẾN SỐ 8)


(Ban hành kèm theo Quyết định số 889 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CA HUẾ

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế.


Tôi tên là :.....................................................Nghệ danh :............................


Sinh ngày :....................................................................................................


Địa chỉ :........................................................................................................


Trình độ văn hóa :........................................................................................


Trình độ chuyên môn :.................................................................................


Nghề nghiệp (nhạc công, diễn viên) :...........................................................


Sau khi nghiên cứu các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế, tôi làm đơn này xin phép được cấp giấy phép biểu diễn ca Huế.


Nếu được cấp giấy phép, tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và Nội quy sinh hoạt của đơn vị nghệ thuật, Câu lạc bộ ca Huế.


		

		Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm 20....

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu 2

Mặt trước:

[image: image1]

Mặt sau:

[image: image2]

Ghi chú: kích thước Giấy phép: 05 cm x 8,5 cm

Mẫu 3


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN XIN THẨM ĐỊNH CHUYÊN MÔN VỀ CA HUẾ

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế.


Tôi tên là :..............................................................................................................


Sinh ngày :..............................................................................................................

Địa chỉ :..................................................................................................................

Trình độ văn hóa :....................................................................................................

Trình độ chuyên môn :............................................................................................

Sau khi nghiên cứu các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế, tôi làm đơn này xin phép được thẩm định chuyên môn ca Huế để xin cấp giấy phép biểu diễn ca Huế.


Chuyên môn đề nghị thẩm định: (diễn viên, nhạc công)…………………..


Nếu được cấp giấy phép, tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và Nội quy sinh hoạt của đơn vị nghệ thuật, Câu lạc bộ ca Huế./.

		

		Thừa Thiên Huế, ngày... tháng... năm 20....

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN XIN CẤP/ĐỔI GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CA HUẾ

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế.


Tôi tên là :........................................................Nghệ danh :.................................... 


Sinh ngày :............................................................................................................... 


Địa chỉ :.................................................................................................................. 


Trình độ văn hóa :.................................................................................................... 


Trình độ chuyên môn :............................................................................................ 


Nghề nghiệp (nhạc công, diễn viên) :.....................................................................


Đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp giấy phép biểu diễn ca Huế, số………..ngày……..tháng……..năm……


Lý do xin đổi/cấp lại giấy phép:……………………………………………….


Tôi viết đơn này, kính đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cấp/đổi giấy phép biểu diễn ca Huế.


		

		Thừa Thiên Huế, ngày... tháng... năm 20....

Người làm đơn


(ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

TỔ CHỨC DỊCH VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế.


Tên tổ chức, doanh ngiệp: ..............................................................................


Địa chỉ :............................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.......................................................


do Sở Kế hoạch và Đầu tư/UBND huyện, thị xã, thành phố cấp ngày…. tháng…. năm…..


Sau khi nghiên cứu các Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi làm đơn này xin phép được cấp giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế.


Người phụ trách bộ phận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế:..........................


Ngày…… tháng……. năm sinh………


Trình độ chuyên môn:…………………………………………………...


Nếu được cấp giấy chứng nhận, chúng tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các qui định về tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế.

		

		Thừa Thiên Huế, ngày...... tháng...... năm 20....

Đơn vị/doanh nghiệp xin cấp


(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

DANH SÁCH DIỄN VIÊN/NHẠC CÔNG

		TT

		HỌ VÀ TÊN

		NĂM SINH

		NAM/NỮ

		SỐ GIẤY PHÉP

		CHUYÊN MÔN

		GHI CHÚ



		

		

		

		

		

		DIỄN VIÊN

		NHẠCCÔNG

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





		

		Thừa Thiên Huế, ngày...... tháng...... năm 20....

Đơn vị/doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu 7

		ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------



		Số:       /GCNTCDVBDCH

		Thừa Thiên Huế, ngày    tháng    năm 20….





GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số………./QĐ-UBND ngày……tháng……năm….. của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;


Căn cứ Quyết định số………. /QĐ-UBND ngày……tháng……năm….. của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;


Xét hồ sơ của: ………………………………………………..……………...; 


Theo đề nghị của: …………………….……………………………………..,


CHỨNG NHẬN:

1. Tên đơn vị ………………………………………………………………...


2. Địa chỉ:……………………………………………………………………. đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế.


3. Họ và tên người phụ trách ………………………………………………..


4. Trong quá trình hoạt động, ………….. phải thực hiện đúng các quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hoạt động ca Huế và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


		Nơi nhận:
- Đơn vị được cấp;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, NVVH.

		GIÁM ĐỐC





Mẫu 8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ

THUYỀN DU LỊCH THAM GIA PHỤC VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế.


Tên cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp:........................................................................


Địa chỉ :.............................................................................................................................


Sau khi nghiên cứu các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế, chúng tôi làm đơn này xin đăng ký tham gia phục vụ biểu diễn ca Huế;


Biển kiểm soát số:.......................do………...………………cấp ngày…../….../……


Người điều khiển phương tiện:…………………………………………………….


Chúng tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế.


		

		Thừa Thiên Huế, ngày...... tháng...... năm 20....

Cá nhân/Đơn vị/doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)
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